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1 0941051497 Nguyễn Đức Dương Ân Thi -Hưng Yên ĐT6 FUNING

2 0941050036 Nguyễn Văn Thành Việt Yên -Bắc Giang Điện tử 1 FUNING

3 0941050361 Nguyễn Văn Thành Gia Bình- Bắc Ninh Điện tử FUNING

4 0941050187 Đỗ Tùng Lâm Yên Sơn- Tuyên Quang ĐT2K9 FUNING

5 0941040007 Nguyễn Văn Luân Bình Giang- Hải Dương Điện 1k9 FUNING

6 0941050167 Hà Thị Mai Phổ Yên -Thái Nguyên Điện tử FUNING

7 0941040013 Bùi Đức Long Vĩnh Tường -Vĩnh Phúc Điện1 FUNING

8 0941040064 Đặng Minh Hiếu Phổ Yên -Thái Nguyên Điện FUNING

9 0941240161 Nguyễn Văn Trường Duy Tiên -Hà Nam TDH2 FUNING

10 0941050393 Lê Hoàng Nam Phú Xuyên- Hà Nội Điện tử FUNING

11 0941050432 Trịnh Tiến Dũng Mỹ Lộc- Hà Nội Điện tử FUNING

12 941050312 Đoàn Thế Tú Tân Yên -Bắc Giang Điện tử 4 FUNING

13 941040231 Đoàn Văn Cường Kinh Môn, Hải Dương Điện 3 FUNING

14 941040361 Nguyễn Trọng Trung Đông Hưng Thái Bình Điện4 FUNING

15 941050317 Vũ Văn Cường Lạng Giang Bắc Giang ĐT4 FUNING

16 941050232 Vy Văn Nguyên Lục Ngạn Bắc Giang ĐT3 K9 FUNING

17 941060021 Lý Văn Vương Lục Ngạn Bắc Giang KHMT1 FUNING

18 941050297 Đỗ Hải Hà Lạng Giang Bắc Giang ĐT4 FUNING

19 941050595 Nguyễn Văn Thiệu Yên Khánh Ninh Bình ĐT7 FUNING

20 941240100 Nguyễn Văn Tuấn Ninh Giang Hải Dương Tđh2 FUNING

21 941240118 Nguyễn Văn An Sóc Sơn Hà Nội Tđh2 FUNING

22 941240248 Nguyễn Tiến Lực Diễn Châu Nghệ An tdh3 FUNING

23 941010519 Trần Hữu Thanh Hưng Hà Thái Bình Cơ khí 6 FUNING

24 941020169 Phạm Tuấn Dương Thái Thụy Thái Bình CK CLC2 FUNING

25 941240223 Nguyễn Quang Tuấn Thanh Hà Hải Dương Tđh2 FUNING

26 941240038 Nguyễn Văn Toàn Quảng Yên Quảng Ninh Tđh1 FUNING

27 941240091 Phạm Ngọc Phong tp.Hạ Long Quảng Ninh Tđh1 FUNING

28 941124121 Nguyễn Văn Thế Lục Nam Bắc Giang Tđh2 FUNING

29 941240290 Đinh Phùng Hiếu Hương Sơn Hà Tĩnh Tđh3 FUNING

30 941010149 Vũ Duy Xứng Mê Linh Hà Nội CK2 FUNING

31 941050153 Đỗ Trung Hiếu Ba Vì Hà Nội Điện tử 2 FUNING

32 941010633 Đặng Ngọc Sơn Hưng Hà Thái Bình Cơ khí 7 FUNING

33 9410200326 Nguyễn Văn Huy Quế Võ Bắc Ninh Cđt1 FUNING

34 941040586 Hoàng Anh Phương Lạng Giang Bắc Giang Điện 7 FUNING

35 941010500 Vũ Văn Hưng Kim Bảng Hà Nam Cơ khí 6 FUNING

36 941010032 Nguyễn Văn Thắng Lạng Giang Bắc giang Cơ khí 1 FUNING

37 941240021 Hoàng Văn Thái Lạng Giang Bắc Giang Tđh1 FUNING

38 941360273 Vũ Văn Nhân Tiên Lãng Hải Phòng KTPM4 FUNING

39 941050085 Hoàng Minh Toàn Nam Sơn Bắc Ninh ĐT1 FUNING

40 941040042 Ngô Văn Phong Lương Tài Bắc Ninh Điện 1 FUNING

41 941040118 Hà Văn Dũng Yên Thế Bắc Giang Điện 2 FUNING

42 941050190 Nguyễn Thị Hồng Vân Lương Tài Bắc Ninh Điện 2 FUNING

43 941240136 Nguyễn Thị Nhung Hiệp Hòa Bắc Giang Tđh2 FUNING

44 941040296 Nguyễn Bá Vương Gia Bình Bắc Ninh Điện 7 FUNING
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45 941040010 Lê Đăng Thắng Gia Bình Bắc Ninh Điện 1 FUNING

46 941040347 Nguyễn Công Hiệu Quốc Oai Hà Nội Điện 4 FUNING

47 941240298 Phạm Hữu Đức Nam Đàn Nghệ An Tđh3 FUNING

48 9410040371 Bùi Văn Tráng Hiệp Hòa Bắc Giang Điện CLC FUNING

49 941240193 Trương Ngọc Đức Cẩm Khê Phú Thọ Tđh2 FUNING

50 941204176 Nguyễn Hồng Sơn tp Bắc Ninh Bắc Ninh Điện CLC9 FUNING

51 941040269 Tô Văn Thắng Nam Trực Nam Định Điện 3 FUNING

52 941040160 Nguyễn Thị Giang Tân Yên Bắc Giang Điện 2 FUNING

53 941010481 Nguyễn Hữu Bính Thái Thụy Thái Bình ck6 FUNING

54 941040157 Trương Tiến Dũng Hạ Long Quảng Ninh Điện2 FUNING

55 941010366 Tô Văn Hùng Lục Ngạn Bắc Giang Cơ khí 4 FUNING

56 941010458 Nguyễn Thành Lộc Sông Công- Thái Nguyên Cơ khí FUNING

57 941010208 Gíap Văn Thảo Tân Yên -Bắc Giang Cơ khí 3 FUNING

58 941010471 Lưu Qúy Hoan Quỳnh Phụ -Thái Binh Cơ khí 6 FUNING

59 941050620 Bế Thị Kiều Yên Thế -Bắc Giang Điện tử 7 FUNING

60 94102060 Nguyễn Văn Thoan Việt Yên -Bắc Giang Cđt1 FUNING

61 941240262 Trần Trung Đức Bình Lục- Hà Nam tdh3 FUNING

62 941040536 Trần Văn Tiến Yên Mô -Ninh Bình Điện 6 FUNING

63 941240283 Hoàng Văn Dũng Nông Cống -Thanh Hóa tdh3 FUNING

64 941240211 Nguyễn Tuấn Anh Thị Cầu- Bắc Ninh tự động hóa 2 FUNING

65 941050049 Ngô Anh Toàn ứng Hòa- Hà Nội Điện tử 1 FUNING

66 941040185 Dương Ngô Thắng Tân Yên- Bắc Giang Điện 2 FUNING

67 941040353 Cao Đức Thọ Cao Lộc- Hải Dương Điện 4 FUNING

68 941050136 Nguyễn Thị Hồng Quế Võ- Bắc Ninh Điện Tử 2 FUNING

69 941040313 Nguyễn Thiên Nga Lương Sơn- Hòa Bình Điện 4 FUNING

70 941060074 Ngô Anh Thiện Mê Linh -Hà Nội KHMT1 FUNING

71 941060226 Phạm Thị Ngọc Ý Yên- Nam Định KHMT3 FUNING

72 941010451 Hoàng Hữu Hoành Thuận Thành- Bắc Ninh Cơ khí 5 FUNING

73 1174060084 Phan Văn Thản Từ Sơn - Bắc Ninh CĐ.ĐH KHMT FUNING

74 941360242 Hà Đình Đức Sông Lô- Vĩnh Phúc KTMT 3 FUNING

75 941060228 Nguyễn Thị Thùy tp Bắc Ninh -Bắc Ninh khoa học máy tính FUNING

76 9411260097 Lê Văn Long Văn Lâm- Hưng Yên HTTT2 FUNING

77 941360198 Dương Đức Thịnh Hiệp Hòa- Bắc Giang Kĩ thuật phần mềm3 FUNING

78 941060265 Nguyễn Đăng Tuấn Quế Võ- Bắc Ninh khoa học máy tính FUNING

79 941060210 Hoàng Thị Thản Văn Lâm- Hưng Yên khoa học máy tính FUNING

80 Không có bài thi Nguyễn Văn Hiến Việt Yên -Bắc Giang khoa học máy tính FUNING

81 941360445 Trần Văn Xuân Hiệp Hòa- Bắc Giang Kỹ thuật phần mềm FUNING

82 Hồ sơ không ghi Đinh Thị Phương Quế Võ- Bắc Ninh khoa học máy tính FUNING

83 941240116 Vũ Huy Lộc Lương Tài Bắc Ninh tự động hóa 2 FUNING

84 941050337 Trần Thị Nghĩa Quỳnh Phụ- Thái Bình Điện tử 4 FUNING

85 941050462 Đào Vinh Quang Khoái Châu- Hưng Yên Điện tử CLN FUNING

86 941010573 Nguyễn Thành Luân Nga Sơn- Thanh Hóa Cơ khí 7 FUNING

87 0941010440 Hoàng Văn Đông Thuận Thành Bắc Ninh Cơ khí 5 FUNING

88 0941010157 Quách Duy Việt Đống Đa Hà Nội Cơ khí chế tạo máy FUNING

89 0941050118 Hoàng Đình Lợi Vĩnh Lộc Thanh Hóa Điện tử 2 FUNING

90 0941040028 Nguyễn Nho Luân Triệu Sơn- Thanh Hóa Điện 1 FUNING

91 0941240282 Hoàng Văn Tú Nghĩa Hưng-Nam Định tự động hóa 3 FUNING
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92 0941050181 Trần Anh Hoàng Hụ Hòa- Phú Thọ Điện tử FUNING

93 0941050340 Nguyễn Thị Quỳnh Hiệp Hòa- Bắc Giang Điện tử 4 FUNING

94 0941050661 Nguyễn Thị Vân Thanh Miên- Hải Dương Điện tử 7 FUNING

95 0941020004 Nguyễn Văn Huấn Phú Cừ- Hưng Yên Cơ điện tử 1 FUNING

96 0941010334 Nguyễn Kim Cường tp Bắc Ninh- Bắc Ninh Cơ khí CLC FUNING

97 0941050618 Đặng Minh Quang Quỳnh Phụ- Thái Bình Điện tử 7 FUNING

98 0941240107 Quản Trọng Dũng Quế Võ- Bắc Ninh Tự động hóa 2 FUNING

99 0941010184 Nguyễn Viết Mạnh Việt Yên -Bắc Giang Cơ khí 3 FUNING

100 0941240141 Đinh Văn Việt Thanh Thủy -Phú Thọ ĐHTĐH2 FUNING

101 0941020126 Nguyễn Thị Liên Yên Phong- Bắc Ninh Cơ điện tử 2 FUNING

102 0941050636 Nguyễn Hữu Hải Thạch Thành-Thanh Hóa Điện tử 7 FUNING

103 0941010251 Đỗ Trung Kiên Yên Thế- Bắc Giang Cơ khí 3 FUNING

104 0941020174 Hoàng Xuân Diệu Lâm Thao- Phú Thọ Cơ khí 2 FUNING

105 0941040343 Cao Văn Tú Phổ Yên Thái Nguyên Điện 2 FUNING

106 0941050448 Vũ Thị Hoa Nghĩa Hưng-Nam Định Điện tử 5 FUNING

107 0941050159 Nguyễn Thế Hùng Tân Yên- Bắc Giang Điện tử 2 FUNING


